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I. KHỐI MẦM NON: 14

1 Dương Thị Trúc Linh 06/10/1993 Long An

Ấp Đồng Kèn II, xã 

Tân Thành, Tân 

Châu Tây Ninh

Đại học
GD Mầm 

non

Trường Đại học 

sư phạm thành 

phố Hồ Chi 

Minh

B B

Trường Mầm 

non Hiệp 

Ninh

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III

V.07.02.26

2 Nguyễn Thị Huỳnh Như 12/4/1998 Long An

Ấp Thanh Hùng, xã 

Thanh Điền, Châu 

Thành Tây Ninh

Cao Đẳng
GD Mầm 

non

Trường Cao 

Đẳng sư phạm 

Tây Ninh

B2
UDCN

TTCB

Trường Mầm 

non Hiệp 

Ninh

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III

V.07.02.26

3 Nguyễn Thị Bích Thùy 03/4/2000 Tây Ninh

Ấp Thạnh Trung, 

xã Thạnh Tân, 

thành phố Tây Ninh

Cao Đẳng
GD Mầm 

non

Trường Cao 

Đẳng sư phạm 

Tây Ninh

Bảng 

điểm

UDCN

TTCB

Trường Mầm 

non Hoa Mai

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III

V.07.02.26

4 Lê Thị Hồng Thắm 23/3/1990 Tây Ninh

Ấp Tân Lập, xã Tân 

Bình, thành phố 

Tây Ninh

TCCN Y sĩ

Trường Trung 

cấp y tế Tây 

Ninh

B A
Trường MN 

Hoa Mai

Y sỹ hạng 

IV
V.08.03.07

5 Lê Thị Đào 21/3/1983 Tây Ninh

Ấp Thạnh Trung, 

xã Thạnh Tân, 

thành phố Tây Ninh

Đại học Kế toán
Trường ĐH Sài 

Gòn
B B

Trường MN 

Hoa Mai

Kế toán 

viên trung 

cấp

06.032

6 Cao Ngọc Tiền 14/11/1998 Tây Ninh

Khu phố Ninh 

Bình, phường Ninh 

Sơn, thành phố Tây 

Ninh

Cao Đẳng
GD Mầm 

non

Trường Cao 

Đẳng sư phạm 

Tây Ninh

B2
UDCN

TTCB

Trường Mầm 

non Hướng 

Dương

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III

V.07.02.26

UBND TỈNH TÂY NINH

SỞ NỘI VỤ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ghi chú

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Trường đào 

tạo

Ngoại 

ngữ
Trình độ

Tin 

học

Đơn vị 

trúng tuyển

 DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC  THÀNH PHỐ TÂY NINH NĂM HỌC 2021-2022

 (Kèm theo Công văn số          /SNV-TCCCVC ngày        /           /2022 của Sở Nội vụ)

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Quê quán
Hộ khẩu thường 

trú

Chức danh 

nghề 

nghiệp
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Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ghi chú
Trường đào 

tạo

Ngoại 

ngữ
Trình độ

Tin 

học

Đơn vị 

trúng tuyển

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Quê quán
Hộ khẩu thường 

trú

Chức danh 

nghề 

nghiệp

7 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 12/6/1999 Long An

Ấp Thạnh Hiệp, xã 

Thạnh Tân, thành 

phố Tây Ninh

Cao Đẳng
GD Mầm 

non

Trường Cao 

Đẳng sư phạm 

Tây Ninh

B2
UDCN

TTCB

Trường Mầm 

non Hướng 

Dương

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III

V.07.02.26

8 Trần Thị Mai 02/5/1990 Hà Tĩnh

Khu phố Ninh Tân, 

Phường Ninh Sơn, 

thành phố Tây Ninh

Đại học Kế toán
Trường ĐH Sài 

Gòn
B A

Trường MN 

Hướng 

Dương

Kế toán 

viên trung 

cấp

06.032

9 Đỗ Thị Lan Trinh 05/9/1999 Hà Nội

Ấp An Điền, xã An 

Bình, Châu Thành, 

Tây Ninh

Cao Đẳng
GD Mầm 

non

Trường Cao 

Đẳng sư phạm 

Tây Ninh

B1
UDCN

TTCB

Trường Mầm 

non Vành 

Khuyên

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III

V.07.02.26

10 Trần Nguyễn Phương Như 10/02/2000 Tây Ninh

Ấp Trường An, xã 

Trường Tây, thị xã 

Hòa Thành Tây 

Ninh

Cao Đẳng
GD Mầm 

non

Trường Cao 

Đẳng sư phạm 

Tây Ninh

B
UDCN

TTCB

Trường Mầm 

non  Vàng 

Anh

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III

V.07.02.26

11 Đặng Thị Hiền 19/7/1987 Nghệ An

Ấp Suối Muồn, xã 

Thái Bình, Châu 

Thành, Tây Ninh

Đại học Kế toán

Trường ĐH Mở 

TP. Hồ Chí 

Minh

A B
Trường MN 

Vàng Anh

Kế toán 

viên trung 

cấp

06.032

12 Huỳnh Thị Hạnh Thảo 20/4/1983 Bình Định

Khu phố Ninh 

Trung, Phường 

Ninh Sơn, thành 

phố Tây Ninh

Đại học Kế toán

Trường ĐH Mở 

TP. Hồ Chí 

Minh

B A
Trường MG 

Họa Mi

Kế toán 

viên trung 

cấp

06.032

13 Nguyễn Thị Thu Thủy 15/7/1984 Tây Ninh

Ấp Trường Huệ, xã 

Trường Tây,thị xã 

Hòa Thành, Tây 

Ninh

Đại học Kế toán

Trường ĐH Mở 

TP. Hồ Chí 

Minh

B B
Trường MN

 Hoa Cúc

Kế toán 

viên trung 

cấp

06.032

14 Võ Đăng Vy 08/7/1986 Tây Ninh

Khu phố 3, phường 

1, thành phố Tây 

Ninh

Đại học Kế toán

Trường ĐH Mở 

TP. Hồ Chí 

Minh

B A
Trường MN 

Thực Hành

Kế toán 

viên trung 

cấp

06.032

II. GIÁO VIÊN TIỂU HỌC: 20

1 Vũ Thị Kim Kiều 13/6/1992 Ninh Bình

Khu phố 1, phường 

1, thành phố Tây 

Ninh

Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Trường Đại học 

sư phạm thành 

phố Hồ Chi 

Minh

B A

Trường Tiểu 

học Trương 

Định

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III

V.07.03.29
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Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ghi chú
Trường đào 

tạo

Ngoại 

ngữ
Trình độ

Tin 

học

Đơn vị 

trúng tuyển

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Quê quán
Hộ khẩu thường 

trú

Chức danh 

nghề 

nghiệp

2 Dương Hoài Khánh 27/01/1995 Campuchia

Khu phố Hiệp 

Long, phường Hiệp 

Tân, thị xã Hòa 

Thành, Tây Ninh

Đại học
Sư phạm 

tiếng Anh

Trường ĐH 

Đồng Tháp
ĐH A

Trường Tiểu 

học Trương 

Định

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

3 Phạm Minh Thông 13/5/1990 Tây Ninh

Khu phố Hiệp Lễ, 

phường Hiệp Ninh, 

thành phố Tây Ninh

Đại học
Giáo dục 

thể chất

Trường ĐH thể 

dục thể thao 

TP.Hồ Chí 

Minh

B A

Trường Tiểu 

học Trương 

Định

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

4 Đào Thị Ngọc Linh 02/3/1991 Tây Ninh

Khu phố Ninh Đức, 

phường Ninh 

Thạnh, thành phố 

Tây Ninh

Kỹ sư
Công nghệ 

thông tin

Trường ĐH 

Hùng Vương 

TP. HCM.

B ĐH

Trường Tiểu 

học Trương 

Định

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

5 Nguyễn Thị Thanh Vân 12/4/1991
Quảng 

Nam

Khu phố Ninh Lợi, 

phường Ninh 

Thạnh, thành phố 

Tây Ninh

Đại học
Sư phạm 

tiếng Anh

Trường ĐH Sài 

Gòn
ĐH A

Trường Tiểu 

học Duy Tân

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

6 Võ Thị Minh Thảo 29/7/1987 Tây Ninh

Khu phố 4, phường 

IV, thành phố Tây 

Ninh

Đại học Kế toán
Trường ĐH Sài 

Gòn
A B

Trường TH 

Duy Tân

Kế toán 

viên trung 

cấp

06.032

7 Dương Lê Hoàng Trâm Anh 31/5/1993 Tây Ninh

Khu phố Hiệp An, 

phường Hiệp Tân, 

thị xã Hòa Thành, 

Tây Ninh

Đại học
Sư phạm 

tiếng Anh

Trường ĐH Sài 

Gòn
ĐH A

Trường Tiểu 

học Kim 

Đồng

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

8 Nguyễn Vũ Giang Thanh 22/8/1994 Thái Bình

Ấp Bình Phong, xã 

Thái Bình, Châu 

Thành, Tây Ninh

Đại học
Ngôn ngữ 

Anh

Trường ĐH Sài 

Gòn
ĐH B

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Hiền

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

9 Trần Thị Thu Trâm 07/4/1989 Tây Ninh

Khu phố Ninh Tân, 

phường Ninh Sơn, 

thành phố Tây Ninh

Đại học

Hệ thống 

thông tin 

kinh tế

Trường ĐH Tài 

chính - 

Marketing

Bảng 

điểm

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Hiền

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

10 Lâm Quốc Anh 05/8/1997 Tây Ninh

Ấp Cầy Xiêng, xã 

Đồng Khởi, Châu 

Thành, Tây Ninh

Đại học
Sư phạm 

tiếng Anh

Trường ĐH 

Đồng Tháp
ĐH

UDCN

TTCB

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Thị Minh 

Khai

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III

V.07.03.29
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Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ghi chú
Trường đào 

tạo

Ngoại 

ngữ
Trình độ

Tin 

học

Đơn vị 

trúng tuyển

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Quê quán
Hộ khẩu thường 

trú

Chức danh 

nghề 

nghiệp

11 Lê Anh Thư 03/5/1994 Tây Ninh

Khu phố 2, phường 

Long Hoa, thị xã 

Hòa Thành, Tây 

Ninh

Đại học
Sư phạm 

tiếng Anh

Trường ĐH 

Đồng Tháp
ĐH A

Trường Tiểu 

học Tôn Thất 

Tùng

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

12 Nguyễn Ngô Xuân Hằng 18/4/1994 Tây Ninh

Khu phố Hiệp 

Long, phường Hiệp 

Tân, Hòa Thành 

Tây Ninh

Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Trường Đại học 

sư phạm - ĐH 

Huế

B A

Trường Tiểu 

học Võ Thị 

Sáu

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

13 Nguyễn Thị Diễm Thúy 07/9/1984 Tây Ninh

Ấp Suối Dộp, xã 

Thái Bình, Châu 

Thành, Tây Ninh

Đại học
Công nghệ 

thông tin

Trường ĐH 

FPT
B ĐH

Trường Tiểu 

học Võ Thị 

Sáu

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

14 Lê Thị Thu Nga 17/6/1980 Long An

Ấp Long Bình. xã 

Long Thành Nam, 

thị xã Hoà Thành, 

Tây Ninh

Đại họcTài chính-Ngân hàng

Trường ĐH 

Kinh tế TP. Hồ 

Chí Minh

B A
Trường TH 

Võ Thị Sáu

Kế toán 

viên trung 

cấp

06.032

15 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 01/12/1986 Tây Ninh

Khu phố 7, phường 

3, thành phố Tây 

Ninh

Đại học Kế toán

Trường ĐH Mở

 TP. Hồ Chí 

Minh

B A

Trường TH 

Bùi Thị 

Xuân

Kế toán 

viên trung 

cấp

06.032

16 Nguyễn Thị Hoài 10/02/1991 Hà Nam

Khu phố 1, phường 

3, thành phố Tây 

Ninh

Cao đẳng Kế toán

Trường Cao 

Đẳng Công 

Nghiệp Hưng 

Yên

B B
Trường TH 

Hoàng Diệu

Kế toán 

viên trung 

cấp

06.032

17 Đoàn Thị Thơm 20/6/1980 Nam Định

Ấp Tân Trung, xã 

Tân Bình, thành 

phố Tây Ninh

Đại học Kế toán

Trường ĐH Mở 

TP. Hồ Chí 

Minh

B A

Trường TH 

Nguyễn 

Khuyến

Kế toán 

viên trung 

cấp

06.032

18 Lê Anh Trang 25/7/1991 Tây Ninh

Khu phố 3, phường 

2, thành phố Tây 

Ninh

Đại học Kế toán
Trường ĐH Sài 

Gòn
A A

Trường TH 

Trần Phú

Kế toán 

viên trung 

cấp

06.032

19 Nguyễn Thị Cẩm Tú 18/8/1997 Đà Nẵng

Ấp Thạnh Trung, 

xã Thạnh Tân, 

thành phố, Tây 

Ninh

TCCN Y Sĩ

Trường Trung 

cấp y tế Tây 

Ninh

B CB
Trường TH 

Lê Ngọc Hân

Y sỹ hạng 

IV
V.08.03.07

20 Nguyễn Thị Thanh Vân 20/5/1985 Bình Định

Khu phố Ninh 

Trung, phường 

Ninh Sơn, thành 

phố Tây Ninh

TCCN Y Sĩ

Trường Trung 

cấp y tế Tây 

Ninh

A A

Trường TH 

Tôn Thất 

Tùng

Y sỹ hạng 

IV
V.08.03.07
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Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ghi chú
Trường đào 

tạo

Ngoại 

ngữ
Trình độ

Tin 

học

Đơn vị 

trúng tuyển

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Quê quán
Hộ khẩu thường 

trú

Chức danh 

nghề 

nghiệp

III.  KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ: 03

1 Đào Uyên Thanh Trúc 19/7/1989 Tây Ninh

Ấp Thanh Sơn, xã 

Thanh Điền, Châu 

Thành, Tây Ninh

Cao đẳng
Kế toán

 DN

Trường CĐ 

nghề TP. Hồ 

Chí Minh

B CB

Trường 

THCS 

Bà Đen

Kế toán 

viên trung 

cấp

06.032

2 Đặng Thị Mỹ Vinh 23/11/1993 Tiền Giang

Khu phố Ninh Tân, 

phường 

Ninh Sơn, thành 

phố Tây Ninh

Đại học Kế toán

Trường ĐH Mở 

TP. Hồ Chí 

Minh

B B

Trường 

THCS 

Nguyễn Tri 

Phương

Kế toán 

viên trung 

cấp

06.032

3 Cao Thị Mỹ Linh 14/11/1982 Tây Ninh

Ấp Cầy Xiêng, xã 

Đồng Khởi, Châu 

Thành, Tây Ninh

Đại học
Tài chính 

Ngân hàng

Trường ĐH 

Ngân hàng  TP. 

Hồ Chí Minh

B A

Trường 

THCS 

Phan Bội 

Châu

Kế toán 

viên trung 

cấp

06.032

Tổng cộng: 37
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